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CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
(tiếp theo)
I. MỤC TIÊU 
a. Đọc- hiểu
- Hiểu được đặc điểm hai thành phần biệt lập: phụ chú, gọi đáp.
- Hiểu công dụng của hai thành phần phụ chú và gọi đáp trong câu.
b. Viết.
- Có khả năng vận dụng tạo lập câu và đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập : phụ chú, gọi đáp.
- Viết được đoạn văn có sử dụng các thành phần biệt lập để bày tỏ suy nghĩ của mình về các vấn đề trong cuộc sống.
c. Nói và nghe.	 
- Cảm nhận được phần trình bày của GV và bạn bè
- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a. Năng lực chung:
-  Năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b. Năng lực đặc thù:
- Đọc hiểu ngữ liệu để nhận diện các thành phần biệt lập: phụ chú, gọi đáp. 
- Năng lực phân tích, năng lực thực hành viết đoạn văn theo yêu cầu.
- Vận dụng kiến thức kĩ năng: Nhận biết một số thành phần biệt lập : phụ chú, gọi đáp thường dùng trong văn bản. Sử dụng một số thành phần biệt lập: phụ chú, gọi đáp. trong việc tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của người khác.
- Chăm chỉ: luôn cố gắng vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập. 
- Trung thực:  trung thực trong tạo lập văn bản.
- Trách nhiệm: quan tâm đến ý kiến của người khác trong học tập, rèn luyện những phẩm chất tốt thông qua việc tạo lập các văn bản có tính liên kết chặt chẽ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: - Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
- Kích thích HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của các thành phần biệt lập
b) Nội dung hoạt động: 
- HS quan sát VD. Chia sẻ quan điểm của cá nhân.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu vấn đề: chiếu các câu văn.
1. Ông lão lặng đi, tưởng như không thở được.
2.Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài.
3. Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
4. Chính Hữu (tác giả của bài thơ "Đồng chí") tên thật là Trần Đình Đắc.
- Tìm thành phần biệt lập trong các câu trên ?
- Hãy cho biết tên gọi của các thành phần biệt lập đó?
*Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe yêu cầu, thực hiện câu trả lời miệng hoặc ghi trên bảng.
* Dự kiến sản phẩm:
1. tưởng như 
2. Chao ôi 
3.  Trâu ơi, này
4. ( tác giả của bài thơ "Đồng chí")
- Học sinh có thể chỉ ra được thành phần biệt lập đã học nhưng không chỉ ra được thành phần mà chưa được học.
* Báo cáo kết quả:
* Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
- Gv dẫn dắt từ việc tìm hiểu thành phần biệt lập ở câu 3,4 (những điều học sinh còn chưa biết rõ) để dẫn vào bài học.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
- Hướng dẫn HS tìm hiểu thành phần biệt lập: gọi đáp
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về thành phần gọi đáp
b. Nội dung hoạt động: HS tìm hiểu phần ngữ liệu trong SGK thông qua hoạt động chung - hoạt động nhóm.
c.Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
* GV chuyển giao nhiệm vụ
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	+ Gv chiếu VD.  Yêu cầu HS đọc vd.
- Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu a, b, c?
- Xác định vị trí của từ in đậm trong câu?
- Trong các từ ngữ in đậm (gạch chân) ở mỗi VD từ ngữ nào dùng để gọi, từ ngữ nào dùng để đáp. 
-  Ngoài những từ “này”, “thưa ông”  dùng để gọi đáp còn có những từ nào tương đương.
-  Các từ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác có tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu không? Vì sao?
-  Trong các từ ngữ đó, từ nào dùng để tạo lập cuộc thoại, từ nào dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra.
*. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS: Làm việc cá nhân, sau đó thống nhất kết quả trong nhóm
- GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt nhất.	
- Dự kiến sản phẩm:
+ Bộ phận in đậm ->đứng trước CN (ko có qh C-V)
+ Từ “Này”: dùng để gọi. Từ “Thưa ông”: dùng để đáp.
+ Từ dùng để gọi : ơi, nhỉ, hả…Từ dùng để dáp : vâng, thưa thầy, ạ, dạ, ừ…
+ Không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa của câu.
+  Dùng để tạo lập, duy trì cuộc hội thoại.
* Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm, các nhóm khác nghe.
* Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
- Các từ “này”, “thưa ông” là thành phần gọi - đáp.Vậy em hiểu thành phần gọi đáp là gì?
- Đặt câu có thành phần gọi- đáp?
- Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ sgk.
Gv chia học sinh làm ba nhóm cùng chơi trò chơi sau:
Trong vòng 5 phút, nhóm viết ra những câu ca dao, hò vè, thơ có sử dụng thành phần gọi đáp và gạch chân dưới các thành phần đó. Đội nào viết được nhiều và đúng nhất sẽ giành chiến thắng.
- Hs thảo luận nhóm, viết ra giấy.
- Hs trình bày dán trên bảng, đọc và xác định 
- Hs nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét 4 nhóm, cho điểm 
- VD: + Vâng, cháu cũng nghĩ như cụ.
+ Ơi con chim chiền chiện…
+ Con ơi tuy thô sơ da thịt…
+ Bầu ơi thương lấy bí cùng…
+ Ai ơi bưng bát cơm đầy…
+ Con cò mà đi ăn đêm…
    Ông ơi ! ông vớt …
+ Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà.

	I. Thành phần gọi- đáp
1. Ví dụ 
2. Nhận xét 

- Này: dùng để gọi.
- Thưa ông: dùng để đáp.
- Những từ này không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu
-> chúng là các thành phần biệt lập.
- Công dụng:
+ Từ: Này dùng để tạo lập cuộc hội thoại.
+ Từ: Thưa ông dùng để duy trì cuộc hội thoại.











- Là thành phần biệt lập.
- Dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.
3. Kết luận:(ghi nhớ: chấm 2- SGK) 


















Hướng dẫn HS tìm hiểu thành phần biệt lập: phụ chú
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về thành phần phụ chú
b. Nội dung hoạt động: HS tìm hiểu phần ngữ liệu trong SGK thông qua hoạt động chung - hoạt động nhóm.
c.Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
* Gv chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu ngữ liệu trong sgk.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu.
- HS hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi, thống nhất kết quả ghi vào phiếu trả lời.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	+ GV chiếu VD, gọi  HS đọc các ví dụ
- Các từ được gạch chân trong những câu trên có chỉ sự vật hay sự việc gì không?
- Nếu lược bỏ các từ in đậm nghĩa của câu có thay đổi không? Vì sao?
- Trong câu a các từ ngữ in đậm được dùng để làm gì (chú thích  cho từ ngữ nào)
- Trong câu b, cụm chủ vị in đậm được dùng để làm gì, chú thích điều gì?
*.Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS: Làm việc cá nhân, sau đó thống nhất kết quả trong nhóm
- GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt nhất.	
- Dự kiến sản phẩm:
- Những từ in đậm không tham gia vào việc diễn đạt ý nghĩa của câu.
- Khi lược bỏ các từ ngữ in đậm nghĩa sự việc ở mỗi câu trên k0  thay đổi vì các bộ phận đó k0 tham gia vào cấu trúc cú pháp của câu.
- Ở câu (a) các từ ngữ in đậm được thêm vào chú thích thêm cho “đứa con gái đầu lòng” và nhằm để giải thích cho người đọc hiểu rõ: đứa con gái đầu lòng cũng chính là đứa con gái duy nhất.
- Trong câu (b) cụm c - v  in đậm  chú thích cho cụm  c - v  “Lão không hiểu tôi”  và là lí do cho cụm  c - v  “ Tôi càng buồn lắm ”.
*. Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm, các nhóm khác nghe.
*. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
- Gv: Các bộ phận in đậm (gạch chân) đó là thành phần phụ chú ( chú thích). 
- Vậy em rút ra nhận xét gì về thành phần phụ chú? Cho biết thành phần phụ chú đi liền với dấu gì?
* Gv lưu ý thêm về thành phần phụ chú: 
- Cấu tạo: Là 1 cụm từ hay 1 kết cấu C-V
- Vị trí: đứng ở giữa hoặc cuối câu.
- Dấu hiệu:         đọc: ngắt giọng và hạ giọng                    
                           Viết: nằm giữa dấu ngoặc đơn, giữa dấu ngạch ngang hoặc 2 dấu phẩy.
- GV: HS đọc ghi nhớ.
	II. Thành phần phụ chú.
1.Ví dụ .






2. Nhận xét:
 - Khi bỏ các từ in đậm nghĩa của câu không thay đổi vì các từ đó không nằm trong cấu trúc cú pháp.
- Từ in đậm trong câu a chú thích: Đứa con gái đầu lòng của anh 
- Cụm chủ vị in đậm trong câu b chú thích cho suy nghĩ của nhân vật Tôi.










+ Tp phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết nội dung chính của câu
+ Dấu hiệu nhận biết: thường đặt giữa 2 dấu gạch ngang, 2 dấu phẩy, 2 dấu ngoặc đơn giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy

3. Ghi nhớ: SGK



3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập
b) Nội dung hoạt động: 
- HS đọc bài tập và các văn bản đã học phát hiện ra các thành phần biệt lập gọi đáp và phụ chú được sử dụng
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
- Các đoạn văn đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
· Gv chuyển giao nhiệm vụ lần lượt từng yêu cầu bài tập
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	+ GV chiếu bài tập
Bài 1:  - Tìm thành phần gọi đáp trong đoạn trích. Từ nào dùng để gọi, từ nào dùng để đáp?
- Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì?

Bài 2: Tìm thành phần gọi đáp và cho biết lời gọi đáp hướng tới ai.
Bài tập 3 + 4 : 
- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện 1 phần của bài tập 3 và bài 4.
- GV gọi các nhóm phát biểu nhận xét chéo nhau và đưa ra kết luận chung 
- GV sửa chữa theo yêu cầu cần đạt.

	Bài 1:
- Từ  “ Này ”  gọi     Quan hệ 
 “ Vâng ”  đáp          trên - dưới

Bài 2:
- Lời gọi đáp: Bầu ơi! Lời gọi đáp này không hướng tới riêng ai( mà hướng tới chung mọi người)

Bài tập 3 + 4 : 
- Nhóm 1:  (phần a,d)
+ “Kể cả anh” chú thích cho “mọi người”
+  “Có ai ngờ” chú thích cho thái độ ngạc nhiên của người nói.
+  “Thương thương ... thôi” chú thích cho thái độ xúc động của người nói trước nụ cười hồn nhiên và đôi mắt đen của cô gái.
- Nhóm 2: (phần b)
+  “Các thầy cô giáo ...người mẹ” chú thích cho “những người này”.
- Nhóm 3: (phần c)
+ “Những người chủ ... thế kỉ tới” chú thích cho  “ lớp trẻ ”.



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- HS khái quát lại những kiến thức về các thành phần biệt lập.
- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để phát triển năng lực sử dụng  ngôn ngữ trong giao tiếp, viết đoạn văn có dùng thành phần biệt lập phụ chú 
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kiến thức đã học viết đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập phụ chú
c) Sản phẩm học tập: 
- Sơ đồ tư duy
- Đoạn văn HS viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao bài tập.
+ Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại các thành phần biệt lập đã học
+ Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đó có sử dụng thành phần phụ chú.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
[image: ]
VD: Ngay từ bây giờ, chúng ta - những thanh niên của thế kỉ mới - hãy tích cực học tập, tích lũy kiến thức để ngày mai lập nghiệp, xây dựng đất nước. Bước vào thế kỉ mới - thế kỉ của khoa học, công nghệ - thanh niên chúng ta cần được trang bị kiến thức hiện đại. Chúng ta - những người chủ thực sự của tương lai, phải xác định mình sẽ làm gì trong cuộc hành trình khi bước vào thế kỷ mới. Để xứng đáng với truyền thống của cha ông, để đưa đất nước tiến lên, thanh niên phải biết nhiệm vụ của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chúng ta phải nắm vững chìa khóa của khoa học, chìa khóa để mở toang cảnh cửa của tương lai. Thanh niên phải nhận thức điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam. Đồng thời phải là những người đi tiên phong trong học tập và học tập có hiệu quả. Nhanh chóng nắm vững tri thức và kịp thời vận dụng các tri thức ấy vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
* GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS.
+ Tiếp tục luyện kĩ năng viết đoạn văn có sử dụng các thành phần biệt lập.
+ Chuẩn bị bài : “Liên kết câu và liên kết đoạnvăn”
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